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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Mã học phần:  243_71LAWS40433 Số tín chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71LAWS40433_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có 

Sinh viên chỉ được sử 

dụng tài liệu giấy 

☐ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao. (4 điểm) 

a) Thời điểm sớm nhất mà người bào chữa có thể tham gia tố tụng là từ khi khởi tố bị can. 

b) Viện kiểm sát có quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn không 

đúng pháp luật của cơ quan điều tra và tòa án.  

c) Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại chỉ áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng. 

d) Chỉ có hội đồng xét xử phúc thẩm mới có thẩm quyền quyết định đình chỉ xét xử phúc 

thẩm. 

Câu hỏi 2: Bài tập tình huống (6 điểm) 

A và B bị viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 

123 BLHS. Tòa án nhân dân TP.HCM xác định chưa đủ cơ sở để kết luận A và B phạm tội 

giết người nên đã trả hồ sơ để viện kiểm sát điều tra bổ sung. Nhận thấy không thể tự mình 

bổ sung được nên viện kiểm sát trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung. Hỏi: 

a) Thời hạn điều tra bổ sung trong trường hợp này là bao lâu và được tính từ khi nào? 

CSPL? (2.0 điểm) 

b) Nếu kết quả điều tra bổ sung cho thấy A và B phạm tội cố ý gây thương tích thì viện 

kiểm sát giải quyết như thế nào? (1.0 điểm) 

c) Giả sử trong giai đoạn truy tố, có kết luận giám định tư pháp xác định A mắc bệnh 

hiểm nghèo. Viện kiểm sát ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Hỏi quyết định của Viện 

kiểm sát có đúng không? Tại sao? (2.0 điểm) 

d) Giả sử tòa án nhân dân TP.HCM đã áp dụng khoản 4 Điều 134 để xét xử và tuyên phạt 

A 13 năm tù có thời hạn, buộc bồi thường 100 triệu đồng. Viện kiểm sát kháng nghị 

yêu cầu giảm hình phạt và giảm mức bồi thường thiệt hại. Trước ngày mở phiên tòa 

phúc thẩm, viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị. Hỏi: Tòa án cấp phúc thẩm sẽ giải 

quyết như thế nào trong trường hợp này? (1.0 điểm) 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  4.0  
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Nội dung a. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- CSPL : Điều 74 (0.25 điểm) 

- Trường hợp cần giữ bí mật điều tra 

đối với các tội xâm phạm an ninh 

quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm 

sát có thẩm quyền quyết định để 

người bào chữa tham gia tố tụng từ 

khi kết thúc điều tra (0.5 điểm) 

1.0  

Nội dung b. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- CSPL : Khoản 4 Điều 457 (0.25 

điểm) 

- Trường hợp xét thấy quyết định áp 

dụng thủ tục rút gọn của Tòa án 

không đúng pháp luật thì Viện kiểm 

sát không có quyền ra quyết định 

hủy bỏ mà chỉ có quyền kiến nghị 

với Chánh án Tòa án đã ra quyết định 

(0.5 điểm) 

1.0  

Nội dung c. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- CSPL : khoản 1 Điều 155 BLTTHS ; 

Khoản 1 Điều 141, khoản 1 Điều 143 

BLHS (0.25 điểm) 

- Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu 

của bị hại còn được áp dụng đối với 

tội phạm nghiêm trọng (0.25 điểm). 

- Trường hợp tội phạm hiếp dâm được 

quy định tại khoản 1 Điều 141 và tội 

phạm cưỡng dâm được quy định tại 

khoản 1 Điều 143 BLHS, mặc dù 

thuộc loại tội phạm nghiêm trọng 

nhưng chỉ được khởi tố theo yêu cầu 

của bị hại (0.25 điểm) 

1.0  

Nội dung d. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- CSPL : khoản 1 Điều 348 (0.25 

điểm) 

- Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước 

khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ 

tọa phiên tòa quyết định (0.5 điểm) 

1.0  

Câu 2  6.0  

Nội dung a - Trường hợp này vụ án do Viện kiểm 

sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung 

(0.5 điểm) nên thời hạn điều tra bổ sung 

không quá 02 tháng (0.5 điểm).  

- Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày 

Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án 

và yêu cầu điều tra bổ sung (0.5 điểm) 

- CSPL: khoản 2 Điều 174 BLTTHS 

(0.5 điểm) 

2.0  
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Nội dung b - Trường hợp này kết quả điều tra bổ 

sung làm thay đổi cơ bản nội dung 

bản cáo trạng trước đó nên Viện kiểm 

sát phải ra bản cáo trạng mới thay thế 

và chuyển hồ sơ đến Tòa án (0.5 

điểm) 

- CSPL: khoản 1 Điều 246 BLTTHS 

(0.5 điểm) 

1.0  

Nội dung c - Quyết định nêu trên của viện kiểm sát 

là sai (0.5 điểm) 

- Trường hợp này vụ án có nhiều bị can 

(A và B) mà căn cứ để tạm đình chỉ 

vụ án không liên quan đến tất cả bị 

can (0.5 điểm) nên viện kiểm sát chỉ 

được ra quyết định tạm đình chỉ vụ án 

đối với từng bị can. Cụ thể, chỉ ra 

quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với 

A (0.5 điểm) 

- CSPL: khoản 2 Điều 247 BLTTHS 

(0.5 điểm) 

2.0  

Nội dung b. - Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết 

định đình chỉ xét xử phúc thẩm (0.5 

điểm) 

- CSPL: khoản 1 Điều 348 BLTTHS 

(0.5 điểm) 

1.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

                   TS. Nguyễn Tất Thành               ThS. Trần Thị Mỹ Duyên 


